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PHIẾU KHẢO SÁT 
MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NGHỀ NGHIỆP CỦA MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

	Kính gửi: 
Hiện nay chúng tôi đang tiến hành thực hiện rà soát chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non theo hướng tiếp cận CDIO. Kính mong Quý anh (chị) giúp chúng tôi hoàn thành phiếu điều tra để việc nghiên cứu được khách quan, chính xác. Kết quả nghiên cứu giúp chúng tôi xây dựng chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non có chất lượng, đáp ứng yêu cầu đào tạo của Trường Đại học Vinh trong xu thế hội nhập quốc tế. Chúng tôi cam kết chỉ dùng kết quả khảo sát này cho mục đích nghiên cứu. Các ý kiến trả lời đều có giá trị đối với chúng tôi.

Thông tin chung về người cung cấp thông tin
1. Họ và tên: ………………………………………………………………	
2. Tên cơ quan/đơn vị:……………………………………………………………………….
3. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………….
4. Vị trí công tác: ……………………………………………………………………………. 
5. Đã tốt nghiệp trường: ……………………………………………………………………..
6. Thâm niên công tác: ………………………………………………………………………
(Đối với sinh viên đang học, chỉ có 2 trường thông tin: Họ và tên; Khoá, ngành đang học) 
[bookmark: _Hlk68246994]

Phần I. Đánh giá mức độ phù hợp của mục tiêu chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Giáo dục mầm non (GDMN)
Quý Thầy/Cô đánh giá như thế nào về mức độ phù hợp của mục tiêu CTĐT ngành GDMN với yêu cầu của thế giới việc làm (xin đánh dấu vào mức độ lựa chọn).
Với mỗi yếu tố giới đây hãy đánh giá: 
: Rất không đồng ý; 
: Không đồng ý; 
: Không có ý kiến; 
: Đồng ý; 
: Rất đồng ý.  
	Mục tiêu của CTĐT
	Nhận xét về mục tiêu của CTĐT
	Mức độ đồng ý

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Mục tiêu tổng quát: Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành GDMN trình độ đại học trở thành nhà GDMN, có: phẩm chất chính trị, đạo đức đáp ứng yêu cầu công việc; có kiến thức nền tảng, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, tổ chức và đánh giá các hoạt động về giáo dục mầm non trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.
Các mục tiêu cụ thể:
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành GDMN có khả năng:
Mục tiêu 1:  Áp dụng được kiến thức nền tảng về chính trị, về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về GDMN
Mục tiêu 2: Thể hiện được kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất cá nhân vào hoạt động nghề nghiệp.
Mục tiêu 3: Thể hiện được khả năng giao tiếp, làm việc nhóm trong hoạt động nghề nghiệp.
Mục tiêu 4: Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện, đánh giá các hoạt động về GDMN trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế với tư cách là nhà GDMN.
	1. Mục tiêu của CTĐT được diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu.
	
	
	
	
	

	1. 
	2. Mục tiêu của CTĐT phản ánh được năng lực nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
	
	
	
	
	

	2. 
	3. Mục tiêu của CTĐT phản ánh được sự nghiệp tương lai của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
	
	
	
	
	



Để đáp ứng tốt hơn với yêu cầu của thị trường lao động, theo quý Thầy/Cô, mục tiêu CTĐT ngành GDMN. cần bổ sung thêm những nội dung nào? Xin vui lòng cho ý kiến góp ý!
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


[bookmark: _Hlk68246973]Phần II. Đánh giá kiến thức, kỹ năng cần có của sinh viên tốt nghiệp ngành GDMN
Quý Thầy/Cô xin vui lòng đánh giá mức độ quan trọng, mức độ NÊN đạt được của kiến thức và các kỹ năng sau đây đối với sinh viên tốt nghiệp ngành GDMN.
(Xin đánh dấu vào mức độ lựa chọn).
1. Chuẩn đầu ra về kiến thức
Ông/Bà vui lòng đánh giá mức độ cần thiết và mức độ năng lực của các yêu cầu cần đạt của mỗi chuẩn đầu ra về kiến thức đối với sinh viên tốt nghiệp ngành GDMN

	Mức độ cần thiết
	Mức độ năng lực sinh viên cần đạt được

	 Không cần thiết
 Ít cần thiết 
 Không biết
 Cần thiết 
 Rất cần thiết
	(a) Hiểu
(b) Áp dụng
(c) Phân tích
(d) Đánh giá
(e) Sáng tạo



	Chuẩn đầu ra CTĐT và các yêu cầu cần đạt 
của mỗi chuẩn đầu ra
	Mức độ 
cần thiết
	Mức độ năng lực SV cần đạt được

	1. KIÊN THỨC VỀ LẬP LUẬN NGÀNH

	1.1.Kiến thức chính trị, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội
	
	

	1.1.1. Hiểu được các quan điểm, đường lối của Đảng; tư tưởng Hồ Chí Minh.
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.1.2. Hiểu được kiến thức tâm lý học- giáo dục học đại cương.
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.1.3. Áp dụng kiến thức về tin học và ngoại ngữ vào hoạt động học tập và nghiên cứu.
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.2: Kiến thức cơ sở ngành
	
	

	1.2.1. Áp dụng được kiến thức nền tảng và chuyên sâu của khoa học tâm lý - giáo dục vào các hoạt động giáo dục mầm non.
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.2.2.Vận dụng được kiến thức về toán học, văn học, âm nhạc, nghệ thuật tạo hình, môi trường và con người vào các hoạt động giáo dục mầm non để tự phát triển năng lực nghề nghiệp.
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.2.3. Sử dụng được ICT trong các hoạt động học tập, nghiên cứu và thiết kế các hoạt động giảo dục về giáo dục mầm non.
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)

	 1.3: Kiến thức chuyên ngành
	
	

	1.3.1. Vận dụng hệ thống kiến thức vào hoạt động học tập và rèn luyện nghề.
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)

	Vận dụng được các kiến thức về vệ sinh trẻ em, bệnh học trẻ em, dinh dưỡng trẻ em vào các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)

	Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để thiết kế và tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)

	Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để thiết kế và tổ chức các hoạt động phát triển thể chất cho trẻ
	
	

	Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để thiết kế và tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)

	Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để thiết kế và tổ chức các hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)

	Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để thiết kế và tổ chức các hoạt động phát triển thẩm mỹ cho trẻ
	
	

	Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để tổ chức các hoạt động phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.3.2. Áp dụng những thành tựu mới của khoa học giáo dục mầm non.
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)

	Áp dụng những kiến thức, kĩ năng vào việc lập kế hoạch, phát triển chương trình giáo dục mầm non
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)

	Áp dụng những vấn đề về đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)

	Áp dụng những kiến thức, kĩ năng trong giáo dục hòa nhập đối với trẻ em có nhu cầu đặc biệt
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)

	Hiểu được một số xu hướng giáo dục mầm non tiên tiến
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)



Để đáp ứng tốt hơn với yêu cầu của thị trường lao động, theo theo quý Thầy/Cô/Anh/Chị, CTĐT ngành GDMN cần bổ sung thêm những chuẩn kiến thức nào? Xin vui lòng cho ý kiến góp ý!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng, thái độ
Ông/Bà vui lòng đánh giá mức độ cần thiết và mức độ thành thạo của các yêu cầu cần đạt của mỗi chuẩn đầu ra về kỹ năng và thái độ đối với sinh viên tốt nghiệp ngành .................

	Mức độ cần thiết
	Mức độ thành thạo sinh viên cần đạt được

	 Không cần thiết
 Ít cần thiết 
 Không biết
 Cần thiết 
 Rất cần thiết
	(a) Có thể tham gia, đóng góp
(b) Có thể hiểu, giải thích
(c) Có kỹ năng thực hành, thực hiện
(d) Có thể lãnh đạo hoặc đổi mới



	TT
	Chuẩn đầu ra
	Mức độ cần thiết
	Mức độ cần đạt được

	2
	PHẨM CHẤT CÁ NHÂN VÀ KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP

	2.1
	Thể hiện được trách nhiệm công dân và phẩm chất đạo đức của nhà giáo dục mầm non
	
	

	2.1.1
	Có phẩm chất chính trị, có trách nhiệm công dân
	            
	(a) (b) (c) (d)

	2.1.2
	Đáp ứng yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo dục mầm non
	            
	(a) (b) (c) (d)

	2.2.
	Nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến giáo dục mầm non.
	
	

	2.2.1
	Nhận diện được mối quan hệ về bối cảnh xã hội và giáo dục mầm non tại địa phương.
	            
	(a) (b) (c) (d)

	2.2.2
	Phân tích và giải quyết được các vấn đề liên quan đến giáo dục mầm non
	            
	(a) (b) (c) (d)

	2.2.3
	Hiểu được công tác phối hợp của nhà trường với gia đình và xã hội đối với giáo dục trẻ mầm non
	            
	(a) (b) (c) (d)

	2.3
	Nghiên cứu khoa học về giáo dục mầm non.
	
	

	2.3.1
	Có khả năng phát hiện vấn đề nghiên cứu về giáo dục mầm non
	            
	(a) (b) (c) (d)

	2.3.2
	Áp dụng được kiến thức, kĩ năng nghiên cứu khoa học giáo dục vào giải quyết vấn đề nghiên cứu giáo dục mầm non
	            
	(a) (b) (c) (d)

	2.4
	Có nghiệp vụ sư phạm
	
	

	2.4.1
	Lập kế hoạch và quản lí hoạt động giáo dục mầm non
	            
	(a) (b) (c) (d)

	2.4.2
	Thực hiện hoạt động hiệu quả
	            
	(a) (b) (c) (d)

	2.4.3
	Xử lý được các tình huống sư phạm trong giáo dục mầm non
	            
	(a) (b) (c) (d)

	Để đáp ứng tốt hơn với yêu cầu của thị trường lao động, theo quý Thầy/Cô/Anh/Chị, CTĐT ngành cần bổ sung thêm những chuẩn nào về kỹ năng, phẩm chất cá nhân? Xin vui lòng cho ý kiến góp ý!

……………………………………………………………………………………………

	3
	KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP

	3.1
	Kỹ năng làm việc nhóm
	
	

	3.1.1
	Có khả năng thành lập và vận hành các nhóm cộng tác trong học tập, nghiên cứu khoa học về giáo dục mầm non
	            
	(a) (b) (c) (d)

	3.1.2
	Có khả năng lãnh đạo và phát triển các nhóm cộng tác trong hoạt động học tập và nghiên cứu về giáo dục mầm non
	            
	(a) (b) (c) (d)

	3.2
	Giao tiếp hiệu quả
	
	

	3.2.1
	Xác định được cấu trúc, nội dung, cách thức, phương tiện giao tiếp phù hợp với hoạt động giáo dục mầm non
	            
	(a) (b) (c) (d)

	3.2.2
	Thể hiện được sự giao tiếp phù hợp, tự tin khi tương tác với các lực lượng giáo dục khác nhau 
	            
	(a) (b) (c) (d)

	3.3
	Sử dụng được tiếng Anh ở trình độ Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
	
	

	3.3.1
	Có thể đọc hiểu tiếng Anh để hỗ trợ công việc chuyên môn.
	            
	(a) (b) (c) (d)

	3.3.2
	3.3.2. Có thể giao tiếp bằng Tiếng Anh trong môi trường công tác
	            
	(a) (b) (c) (d)

	Để đáp ứng tốt hơn với yêu cầu của thị trường lao động, theo quý Thầy/Cô/Anh/Chị, CĐR CTĐT ngành GDMN cần bổ sung thêm những chuẩn nào cho kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp? Xin vui lòng cho ý kiến góp ý!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	[bookmark: _Hlk67983594]4
	NĂNG LỰC THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

	4.1
	Năng lực nhận diện và xác định các nhiệm vụ trong hoạt động giáo dục mầm non
	
	

	4.1.1
	Xác định được vai trò và trách nhiệm của người làm công tác giáo dục mầm non
	            
	(a) (b) (c) (d)

	4.1.2
	Thực hiện nhiệm vụ hiệu quả
	            
	(a) (b) (c) (d)

	4.2
	Có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và đánh giá các hoạt động về giáo dục mầm non.
	
	

	
	Thể hiện khả năng hình thành ý tưởng trong thực tiễn hoạt động
	            
	(a) (b) (c) (d)

	
	Thiết kế và thực hiện được các hoạt động về giáo dục mầm non
	            
	(a) (b) (c) (d)

	
	Đánh giá và cải tiến được các hoạt động về giáo dục mầm non
	            
	(a) (b) (c) (d)

	Để đáp ứng tốt hơn với yêu cầu của thị trường lao động, theo quý Thầy/Cô/Anh/Chị, CĐR CTĐT ngành GDMN cần bổ sung thêm những năng lực thực hành nào? Xin vui lòng cho ý kiến góp ý!
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………


	
[bookmark: _Hlk68245859]


Phần III. Xin ý kiến về các hình thức tổ chức, phương pháp dạy học nhằm đạt được chuẩn đầu ra CTĐT ngành GDMN
[bookmark: _Hlk68245790]1. Để đạt được Mục tiêu và Chuẩn đầu ra ở trên, theo quý Thầy/Cô/Anh/Chị, những hình thức tổ chức, phương pháp dạy học nào sẽ phù hợp?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Để đạt được các Mục tiêu và Chuẩn đầu ra ở trên, theo quý Thầy/Cô/Anh/Chị, CTĐT ngành GDMN cần quan tâm điều chỉnh những nội dung nào?
Mức độ cần thiết
: Rất không cần thiết; : Không cần thiết; : Bình thường; : Cần thiết; : Rất cần thiết.
	Nội dung
	Mức độ cần thiết

	Tăng thời lượng thực hành nghề nghiệp tại các cơ sở GDMN
	            

	Có thời lượng trải nghiệm môi trường làm việc ở các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non, trung tâm GDMN
	            

	Giảm tỷ lệ giảng dạy lí thuyết, tăng thời lượng trải nghiệm kiến thức, kỹ năng, thái độ
	            

	Ý kiến khác: ..............................................................................
....................................................................................................
	            




[bookmark: _GoBack]Phần IV. Mức độ tham gia, sẽ tham gia của quý vị/quý cơ quan vào quá trình đào tạo ngành GDMN
Để nâng cao năng lực thực hành nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội, sinh viên cần được trải nghiệm quá trình đào tạo tại các đơn vị tuyển dụng. Xin quý vị cho biết về sự sẵn sàng tham gia của quý vị/quý đơn vị vào quá trình đào tạo sinh viên ngành GDMN
	
Các hoạt động tham gia
	Đã tham gia
	Dự định sẽ tham gia

	
	
	Không thường xuyên
	Thường xuyên
	Rất thường xuyên

	Tham gia giảng dạy các học phần
	
	
	
	

	Tham gia hướng dẫn thực hành
	
	
	
	

	Tham gia hướng dẫn thực tế, thực tập
	
	
	
	

	Tham gia ngày hội tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp
	
	
	
	

	Khác: ..................................................................................
	
	
	
	



Xin trân trọng cảm ơn!

